
Phụ lục
PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /11/2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Dinh)
ĐVT: 1.000 đồng

TT Họ và tên học sinh

Số Căn cước
công dân, Mã

định danh điện
tử

Ngày tháng
năm sinh Lớp Họ tên cha (mẹ)

Chính sách học bổng Hỗ trợ
phương
tiện, đồ

dùng học
tập

Tổng
cộng Đơn vị trường

Định mức
(80% mức
lương cơ

sở)

Số tháng Thành tiền

1 Phạm Đức Khải 051217000106 04/04/2017 2A Phạm Văn Hênh 1.872 4 7.488 0 7.488
Trường PTDTBT

 TH&THCS Ba Giang

* Danh sách này có: 01 học sinh./.
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